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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHÂN LUỒNG “LÀN XANH” THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-TTPVHCC ngày     tháng    năm 2025  

của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội) 
 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 

Công điện số 

22/CĐ-TTg 

ngày 

09/3/2025 

Văn bản số 

911/UBND-

TH ngày 

19/3/2025 

1. Cung cấp thuốc 

phóng xạ 

15 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

10,5 ngày kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ (giảm 

30%) 

 Lựa chọn một 

trong các cách 

thức sau: 

- Nộp hồ sơ trực 

tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ trực 

tuyến qua hệ 

thống dịch vụ 

công Thành phố. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Thành phố 

(Chi nhánh số 

02) 

- Luật Dược số 

105/2016/QH13 ngày 

06/4/2016 của Quốc hội; 

- Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP ngày 

08/5/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi 

hành của Luật Dược; 

- Thông tư số 

20/2017/TT-BYT ngày 

10/5/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Dược và Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP ngày 

08/5/2017 của Chính phủ 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 

Công điện số 

22/CĐ-TTg 

ngày 

09/3/2025 

Văn bản số 

911/UBND-

TH ngày 

19/3/2025 

về thuốc và nguyên liệu 

làm thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt; 

- Thông tư số 

27/2024/TT-BYT ngày 

01/11/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 20/2017/TT-

BYT ngày 10/5/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Dược và Nghị 

định số 54/2017/NĐ-CP 

ngày 08/5/2017 của 

Chính phủ về thuốc và 

nguyên liệu làm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt; 

- Quyết định số 

3771/QĐ-BYT ngày 

16/12/2024 của Bộ Y tế 

về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực 

dược phẩm quy định tại 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 

Công điện số 

22/CĐ-TTg 

ngày 

09/3/2025 

Văn bản số 

911/UBND-

TH ngày 

19/3/2025 

Thông tư số 27/2024/TT-

BYT ngày 01/11/2024 

của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2. Xếp cấp chuyên môn 

kỹ thuật 

60 ngày kể từ 

ngày ghi trên 

phiếu tiếp nhận 

hồ sơ 

48 ngày kể từ 

ngày ghi trên 

phiếu tiếp 

nhận hồ sơ 

(giảm 30%) 

 Lựa chọn một 

trong các cách 

thức sau: 

- Nộp hồ sơ trực 

tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ trực 

tuyến qua hệ 

thống dịch vụ 

công Thành phố. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Thành phố 

(Chi nhánh số 

02) 

- Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh số 15/2023/QH15 

ngày 09/01/2023; 

- Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 

57/2024/TT-BYT ngày 

31/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định 

việc phân cấp, giải quyết 

thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực khám bệnh, 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 

Công điện số 

22/CĐ-TTg 

ngày 

09/3/2025 

Văn bản số 

911/UBND-

TH ngày 

19/3/2025 

chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Y 

tế; 

- Quyết định số 159/QĐ-

BYT ngày 18/01/2024 

của Bộ Y tế về việc công 

bố thủ tục hành chính 

mới ban hành, thủ tục 

hành chính bị thay thế và 

bãi bỏ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của 

Bộ Y tế quy định tại Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh 

số 15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023 và Nghị định 

số 96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Quyết định số 743/QĐ-

BYT ngày 29/3/2024 của 

Bộ Y tế về việc sửa đổi, 

bổ sung Quyết định số 

159/QĐ-BYT ngày 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 

Công điện số 

22/CĐ-TTg 

ngày 

09/3/2025 

Văn bản số 

911/UBND-

TH ngày 

19/3/2025 

18/01/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về công 

bố thủ tục hành chính 

mới ban hành, thủ tục 

hành chính bị thay thế và 

bãi bỏ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của 

Bộ Y tế quy định tại Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh 

số 15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023 và Nghị định 

số 96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Quyết định số 

2976/QĐ-BYT ngày 

07/10/2024 của Bộ Y tế 

về việc sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 159/QĐ-

BYT ngày 18/01/2024 

của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, thủ 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 

Công điện số 

22/CĐ-TTg 

ngày 

09/3/2025 

Văn bản số 

911/UBND-

TH ngày 

19/3/2025 

tục hành chính bị thay thế 

và bãi bỏ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của 

Bộ Y tế quy định tại Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh 

số 15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023 và Nghị định 

số 96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh và 

Quyết định số 743/QĐ-

BYT ngày 28/3/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc sửa đổi bổ sung 

Quyết định số 159/QĐ-

BYT; 

- Quyết định số 443/QĐ-

BYT ngày 07/02/2025 

của Bộ Y tế về việc công 

bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tư số 57/2024/TT-

BYT ngày 31/12/2024 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 

Công điện số 

22/CĐ-TTg 

ngày 

09/3/2025 

Văn bản số 

911/UBND-

TH ngày 

19/3/2025 

của Bộ Y tế quy định việc 

phân cấp, giải quyết thủ 

tục hành chính trong lĩnh 

vực khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Y tế. 

3. Cho phép thực hiện 

thí điểm khám bệnh, 

chữa bệnh từ xa 

45 ngày 30 ngày kể từ 

ngày ghi trên 

phiếu tiếp 

nhận hồ sơ 

(giảm 30%) 

 Lựa chọn một 

trong các cách 

thức sau: 

- Nộp hồ sơ trực 

tiếp; 

- Nộp hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ trực 

tuyến qua hệ 

thống dịch vụ 

công Thành phố. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Thành phố 

(Chi nhánh số 

02) 

- Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh số 15/2023/QH15 

ngày 09/01/2023; 

- Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 

57/2024/TT-BYT ngày 

31/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 

Công điện số 

22/CĐ-TTg 

ngày 

09/3/2025 

Văn bản số 

911/UBND-

TH ngày 

19/3/2025 

việc phân cấp, giải quyết 

thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Y 

tế; 

- Quyết định số 159/QĐ-

BYT ngày 18/01/2024 

của Bộ Y tế về việc công 

bố thủ tục hành chính 

mới ban hành, thủ tục 

hành chính bị thay thế và 

bãi bỏ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của 

Bộ Y tế quy định tại Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh 

số 15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023 và Nghị định 

số 96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Quyết định số 743/QĐ-

BYT ngày 29/3/2024 của 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 

Công điện số 

22/CĐ-TTg 

ngày 

09/3/2025 

Văn bản số 

911/UBND-

TH ngày 

19/3/2025 

Bộ Y tế về việc sửa đổi, 

bổ sung Quyết định số 

159/QĐ-BYT ngày 

18/01/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về công 

bố thủ tục hành chính 

mới ban hành, thủ tục 

hành chính bị thay thế và 

bãi bỏ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của 

Bộ Y tế quy định tại Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh 

số 15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023 và Nghị định 

số 96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Quyết định số 

2976/QĐ-BYT ngày 

07/10/2024 của Bộ Y tế 

về việc sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 159/QĐ-

BYT ngày 18/01/2024 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 

Công điện số 

22/CĐ-TTg 

ngày 

09/3/2025 

Văn bản số 

911/UBND-

TH ngày 

19/3/2025 

của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, thủ 

tục hành chính bị thay thế 

và bãi bỏ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của 

Bộ Y tế quy định tại Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh 

số 15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023 và Nghị định 

số 96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh và 

Quyết định số 743/QĐ-

BYT ngày 28/03/2024 

của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc sửa đổi bổ sung 

Quyết định số 159/QĐ-

BYT; 

- Quyết định số 

2045/QĐ-BYT ngày 

23/6/2025 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 

Công điện số 

22/CĐ-TTg 

ngày 

09/3/2025 

Văn bản số 

911/UBND-

TH ngày 

19/3/2025 

chính được sửa đổi, bổ 

sung và bãi bỏ trong lĩnh 

vực Khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Nghị 

định số 148/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Y tế. 
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